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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN


Căn cứ quyết định số 1468/2009/QĐ-TLĐ ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho trường đại học Công đoàn;

Căn cứ thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Nhà trường năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Bộ Quy chế và căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức; Phòng Đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên trường Đại học Công đoàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2015-2016 và bãi bỏ các qui định trước đây trái với Qui định ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Phòng Tổ chức, Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ, Phòng Khoa học, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các khoa, bộ môn, các bộ phận có liên quan và toàn thể cán bộ, giảng viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Nhà trường;

- Như điều 3;

- Lưu VT, VPHT, ToC, ĐT.
	
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Phạm Văn Hà
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	Hà Nội, ngày 03  tháng  6   năm 2015


QUY ĐỊNH

Về chế độ làm việc đối với giảng viên

(Ban hành kèm theo Quyết định số  334/QĐ - ĐHCĐ

Ngày 03  tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên, bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
2. Qui định này áp dụng đối với giảng viên của Trường đại học Công đoàn, bao gồm các chức danh:  Giảng viên tập sự; Giảng viên; Phó giáo sư - giảng viên chính; Giáo sư - giảng viên cao cấp.

Điều 2. Mục đích

1. Làm căn cứ để Hiệu trưởng phân công, bố trí, sử dụng, nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động đối với giảng viên.
2. Làm căn cứ để Nhà trường kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xây dựng chính sách, chương trình đào tạo và bồi dưỡng giảng viên.
3. Làm cơ sở để giảng viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Làm cơ sở để Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại giảng viên hằng năm và đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của giảng viên.

Điều 3. Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên

Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên được xác định cụ thể như sau:

1. Giảng viên cao cấp (hạng I) - Mã số: V.07.01.01
a) Giảng dạy trình độ cao đẳng, đại học trở lên; hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp cao đẳng, đại học; hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; chủ trì hoặc tham gia các hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo của chuyên ngành; đề xuất phương hướng, biện pháp phát triển của ngành hoặc chuyên ngành;

c) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi chung là sách phục vụ đào tạo). Chủ động cập nhật thường xuyên những thành tựu khoa học vào việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;

d) Chủ trì hoặc tham gia thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học; định hướng nghiên cứu khoa học cho tổ, nhóm chuyên môn;

đ) Chủ trì hoặc tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức và trình bày báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học. Chủ trì hoặc tham gia nghiệm thu và công bố các báo cáo khoa học, các công trình nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm đóng góp vào sự phát triển của bộ môn và chuyên ngành;

e) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;

g) Tổ chức hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập, nghiên cứu có hiệu quả; phát hiện năng lực sở trường của sinh viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tài năng;

h) Tổ chức hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh;

i) Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

k) Chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn hoặc chuyên ngành;

l) Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
m) Mỗi năm phải tham gia đề xuất đề tài và thuyết minh tham gia tuyển chọn, chủ trì đề tài NCKH cấp nhà nước, cấp bộ/tương đương (nếu không là chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước, cấp bộ/tương đương đang thực hiện); trong 2 năm liên tục ít nhất phải thực hiện một trong các hoạt động khoa học sau đây: 

+ Chủ nhiệm 01 đề tài cấp cơ sở hoặc là thành viên tham gia 01 đề tài cấp bộ/tương đương.

+ Công bố 01 bài trên tạp chí khoa học quốc tế hoặc 02 bài trên tạp chí khoa học trong nước.

+  01 bài tại hội thảo khoa học trong nước, hoặc quốc tế.

2. Giảng viên chính (hạng II) - Mã số: V.07.01.02
a) Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học;

b) Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định;

c) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo; đề xuất chủ trương, phương hướng và biện pháp phát triển của ngành hoặc chuyên ngành được giao đảm nhiệm;

d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo. Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;

đ) Chủ trì hoặc tham gia thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học;

e) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;

g) Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm, thực tập;

h) Tham gia hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh;

i) Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

k) Tham gia bồi dưỡng giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn hoặc chuyên ngành;

l) Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
m) Trong 2 năm liên tục ít nhất phải là thành viên tham gia một đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên, hoặc công bố một bài trên tạp chí khoa học trong nước/quốc tế, hoặc một bài tham luận tại hội thảo khoa học trong nước/quốc tế;

3. Giảng viên (hạng III) - Mã số: V.07.01.03
a) Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học. Giảng viên trong thời gian làm công tác trợ giảng thực hiện hỗ trợ giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư trong các hoạt động giảng dạy, bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành và chấm bài;

b) Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định;
c) Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo; tham gia đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;

d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo;

đ) Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học; tham gia triển khai các hoạt động chuyển giao công nghệ cho cơ sở sản xuất;

e) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;

g) Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm và thực tập;

h) Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

i) Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

4. Giảng viên tập sự 

a) Giảng viên tập sự có trách nhiệm nghiên cứu, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nội quy, quy chế của Khoa, Bộ môn nơi giảng viên tập sự sinh hoạt và của Trường đại học Công đoàn, nắm vững chức trách, nhiệm vụ, quy định, quy chế làm việc của ngạch giảng viên.

b) Giảng viên tập sự phải tự bố trí thời gian nghe giảng, nghiên cứu giáo trình, tài liệu, viết bài giảng và hoàn thành các bước chuẩn bị giảng.


c) Giảng viên tập sự phải nộp bài giảng chi tiết có xác nhận của giảng viên hướng dẫn cho lãnh đạo Khoa (Bộ môn) trực tiếp quản lý và phải trải qua quy trình, thủ tục xét duyệt giảng viên chính thức.

5. Giảng viên có chức danh phó giáo sư, giáo sư ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của giảng viên quy định tại Khoản 1,2,3 Điều này còn phải thực hiện nhiệm vụ:

a) Giáo dục, giảng dạy từ trình độ đại học trở lên: giảng dạy; biên soạn chương trình, tài liệu phục vụ đào tạo; hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, chuyên đề và luận án tiến sĩ và những nhiệm vụ chuyên môn khác do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học giao.

b) Nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu khoa học.

c) Bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho đồng nghiệp trong tổ, nhóm chuyên môn và định hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ cho tổ, nhóm chuyên môn.

d) Hợp tác với đồng nghiệp trong và ngoài cơ sở giáo dục đại học về công tác chuyên môn, tham gia các hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các công tác khác.

e) Quản lý và tổ chức các sinh hoạt học thuật của bộ môn, nếu được cử làm trưởng bộ môn.

Chương II
QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC, GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY
VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Điều 4. Quy định về thời gian làm việc

1. Thời gian làm việc của giảng viên thực hiện theo chế độ mỗi tuần làm việc 40 giờ và được xác định theo năm học.
2. Tổng quỹ thời gian làm việc của giảng viên trong một năm học để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác trong nhà trường là 1760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định. 
3. Tổng quỹ thời gian làm việc của giảng viên được phân chia theo từng nhiệm vụ:

	Nhiệm vụ
	Số giờ

	Giảng dạy
	900 giờ

	Nghiên cứu khoa học
	600 giờ

	Hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác
	260 giờ

	Tổng
	1760 giờ


Điều 5. Quy định về giờ chuẩn giảng dạy và quy đổi ra giờ chuẩn

1. Quy định về giờ chuẩn giảng dạy 
a) Giờ chuẩn giảng dạy (sau đây gọi chung là giờ chuẩn) là đơn vị thời gian quy đổi để thực hiện một công việc tương đương cho một tiết giảng lý thuyết trình độ cao đẳng, đại học trực tiếp trên lớp theo tín chỉ, bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng;
b) Định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học là 243 giờ chuẩn. trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định.

2. Quy đổi ra giờ chuẩn 
a) Một tiết giảng lý thuyết trên lớp cho đào tạo trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng, được tính hệ số từ 1.0 đến 1.5 theo quy mô lớp học:
	Số lượng sinh viên trong lớp
	Hệ số qui đổi giờ chuẩn

	Từ 40 trở xuống
	1.0

	Từ 41đến 60
	1.1

	Từ 61 đến 80
	1.2

	Từ 81 đến 100
	1.3

	Từ 101 đến 120
	1.4

	Trên 120
	1.5


b) Một tiết giảng chuyên đề, giảng lý thuyết cho các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và một tiết giảng bằng tiếng nước ngoài đối với môn học không phải là môn ngoại ngữ được tính bằng 1,5 giờ chuẩn;
c) Một tiết thực hành tin học và giảng dạy giáo dục thể chất được tính bằng 0.7 giờ chuẩn 
d) Hướng dẫn thực tế tại cơ sở theo kế hoạch được Hiệu trưởng duyệt 1 ngày làm việc được tính 1 giờ chuẩn; 

đ) Quy đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ ra đề, coi thi, chấm thi kết thúc học phần; chấm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp cho đào tạo trình độ đại học và cao đẳng:

	TT
	Nội dung
	Định mức quy đổi giờ chuẩn

	1
	Ra đề thi
	

	
	Đề thi viết (đề và đáp án)
	Một đề tính 1 giờ chuẩn

	
	Đề thi trắc nghiệm 
(đề và đáp án)
	Một học phần ra từ 100 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau. Một câu hỏi trắc nghiệm tính 0,25 giờ chuẩn. Sau mỗi kì thi khoa, bộ môn xây dựng lại được thanh toán 10% mức trên

	
	Đề thi vấn đáp 
(đề và đáp án)
	Một đề thi tính 0,5 giờ chuẩn

- Lần đầu thực hiện thi vấn đáp, đề thi được thanh toán như sau:

+ 2 tín chỉ: 30 đề

+ 3 tín chỉ: 45 đề
+ 4 tỉn chỉ: 60 đề 

- Các lần sau thanh toán tối đa bằng 20% mức trên

	
	Đề thi tuyển sinh, tốt nghiệp (đề và đáp án)
	Một đề tính 2 giờ chuẩn

	2
	Coi thi
	1 ca coi thi/1 giảng viên tính 1 giờ chuẩn

	3
	Chấm thi
	

	
	Chấm thi kết thúc học phần
	+ Tự luận: 8 bài tính 1 giờ chuẩn/lượt chấm.

+ Trắc nghiệm: 10 bài tính 1 giờ chuẩn/lượt chấm.

+ Trắc nghiệm trên máy: 1 giờ chuẩn/1 buổi/1 giảng viên.

+ Vấn đáp: 6 sinh viên tính 1 giờ chuẩn/giảng viên

	
	Chấm thi tuyển sinh, tốt nghiệp
	4 bài/1 giờ chuẩn/1 lượt chấm

	4
	Giờ hướng dẫn
	

	
	Hướng dẫn và chấm 1 đồ án, khóa luận tốt nghiệp.
	Một đồ án, khóa luận tốt nghiệp được tính 12 giờ chuẩn

	
	Giảng viên chấm 2 đồ án, khóa luận tốt nghiệp
	Một đồ án, khóa luận được tính 3 giờ chuẩn

	
	Hướng dẫn và chấm báo cáo tốt nghiệp
	Một báo cáo tốt nghiệp được tính 6 giờ chuẩn

	
	Hướng dẫn và chấm đề án môn học; thực tập môn học
	Một đề án, báo cáo tính 2 giờ chuẩn



e) Quy đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ ra đề, coi thi, chấm thi kết thúc học phần, hướng dẫn và chấm tiểu luận; đề án môn học; thực tập môn học, hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ và luận án tiến sỹ:

	TT
	Nội dung
	Định mức quy đổi giờ chuẩn

	1
	Coi thi
	Tính như trình độ đại học, cao đẳng

	2
	Chấm thi kết thúc học phần
	Tính hệ số 1.2 so với chấm thi ở trình độ đại học, cao đẳng

	3
	Ra đề thi viết (đề và đáp án)
	Tính hệ số 1.2 so với ra đề thi ở trình độ đại học, cao đẳng

	4
	Hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ 
	Một luận văn được tính 25 giờ chuẩn

	5
	Hướng dẫn làm luận án tiến  sĩ
	100 giờ chuẩn/1 luận án (Nếu luận án do 2 giảng viên hướng dẫn, được tính 50 giờ chuẩn/1 giảng viên/1 luận án)

	6
	Hướng dẫn và chấm tiểu luận; đề án môn học; thực tập môn học.
	Mỗi đề án, báo cáo tính 2 giờ chuẩn


Điều 6. Định mức giờ chuẩn đối với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các công tác quản lý, công tác đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục đại học


Giảng viên được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các công tác quản lý, công tác đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục đại học có nghĩa vụ giảng dạy theo định mức dưới đây (tính theo tỷ lệ % của định mức giờ chuẩn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 của Qui định này): 
	TT
	Giảng viên giữ chức vụ quản lý
	Định mức (% so với định mức giờ chuẩn)

	1. 
	Hiệu trưởng:
	15%

	2. 
	Chủ tịch hội đồng trường, Phó hiệu trưởng: 
	20%

	3. 
	Trưởng phòng chức năng; trưởng khoa Sau đại học; trưởng khoa Giáo dục thường xuyên và tương tương:
	25%

	4. 
	Phó trưởng phòng chức năng; phó trưởng khoa Sau đại học; phó trưởng khoa Giáo dục thường xuyên:
	30%

	5. 
	Trưởng khoa, phó trưởng khoa:
	

	a)
	Đối với khoa có 40 giảng viên trở lên hoặc có quy mô 800  sinh viên trở lên:
	

	
	- Trưởng khoa và tương đương:
	70%

	
	- Phó trưởng khoa:
	75%

	b)
	Đối với khoa có dưới 40 giảng viên hoặc có quy mô dưới 800 sinh viên:
	

	
	- Trưởng khoa và tương đương:
	75%

	
	- Phó trưởng khoa:
	80%

	6. 
	Trưởng bộ môn (trực thuộc trường) và tương đương:

	80%

	TT
	Giảng viên giữ chức vụ quản lý
	Định mức (% so với định mức giờ chuẩn)

	7. 
	Phó trưởng bộ môn (trực thuộc trường), trợ lý bộ môn (trực thuộc trường), trợ lý Khoa Lý luận chính trị, cố vấn học tập: 
	85%

	8. 
	Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn có bố trí cán bộ chuyên trách:
	70%

	9. 
	Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn không bố trí cán bộ chuyên trách:
	50%

	10. 
	Phó bí thư đảng ủy, Phó chủ tịch công đoàn, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng ban nữ công, Chủ tịch hội cựu chiến binh có bố trí cán bộ chuyên trách:
	80%

	11. 
	Phó bí thư đảng ủy, Phó chủ tịch công đoàn, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng ban nữ công, Chủ tịch hội cựu chiến binh không bố trí cán bộ chuyên trách:
	60%

	12. 
	Bí thư chi bộ, Tổ trưởng công đoàn khoa và tương đương: 
	85%

	13. 
	Phó bí thư chi bộ, Tổ phó công đoàn khoa và tương đương:
	90%

	14. 
	Giảng viên kiêm chức tại các phòng chức năng, khoa Sau đại học, khoa Giáo dục thường xuyên 
	40%

	15. 
	Bí thư Đoàn thanh niên:
	40%

	16. 
	Trợ lý khoa (đối với khoa không có trợ lý chuyên trách)
	50%

	17. 
	Phó Bí thư Đoàn thanh niên: Chủ tịch Hội sinh viên
	50%

	18. 
	Giảng viên làm công tác quốc phòng, quân sự không chuyên trách quy định tại Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác Quốc phòng của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương:
	80%

	19. 
	Giảng viên đang là quân nhân dự bị, tự vệ được triệu tập huấn luyện, diễn tập hàng năm, thời gian tham gia huấn luyện, diễn tập được tính quy đổi giờ chuẩn tương đương theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 của qui định này.


Điều 7. Quy định về nghiên cứu khoa học

1. Nhiệm vụ của giảng viên trong nghiên cứu khoa học

a) Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. 
b) Mỗi năm, giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao tương ứng với chức danh hoặc vị trí công việc đang đảm nhiệm. Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên được đánh giá thông qua các sản phẩm nghiên cứu khoa học cụ thể, tối thiểu là một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc tương đương được nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên hoặc một bài báo được công bố trên tạp chí khoa học có phản biện hoặc một báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học chuyên ngành. 
d) Đối với những giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định, Hiệu trưởng căn cứ mức độ, hoàn cảnh cụ thể để xem xét khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học, xếp loại thi đua và giải quyết các chế độ, chính sách liên quan. Đồng thời, khối lượng giờ nghiên cứu khoa học không hoàn thành sẽ bị trừ vào số giờ giảng vượt định mức khi thanh toán tiền lượng dạy vượt giờ. Số giờ nghiên cứu khoa học nếu vượt định mức không được tính vào giờ chuẩn giảng dạy, chỉ được bảo lưu cho năm học kế tiếp.
2. Định mức nghiên cứu khoa học (NCKH)
a) Định mức số giờ làm việc NCKH /năm áp dụng đối với giảng viên tại Trường Đại học Công đoàn: 600 giờ được qui đổi là 164 giờ chuẩn. 
3. Qui đổi xác định định mức NCKH (tính theo giờ chuẩn)
	TT
	Néi dung c«ng viÖc
	Giờ chuẩn

	1
	Thùc hiÖn ®Ò tµi NCKH (1)
	

	
	§Ò tµi cÊp nhµ n­íc

   - Chñ nhiÖm

   - C¸c thµnh viªn
	650

1300

	
	Ch­¬ng tr×nh KH-CN cÊp bé

   - Chñ nhiÖm

   - C¸c thµnh viªn
	450

900

	
	§Ò tµi cÊp bé vµ t­¬ng ®­¬ng

   - Chñ nhiÖm

   - C¸c thµnh viªn
	450

900

	
	§Ò tµi cÊp tr­êng/cÊp t­¬ng ®­¬ng
	656

	2 
	Biªn so¹n bµi gi¶ng ®èi víi m«n häc ch­a cã gi¸o tr×nh, ®­îc nghiÖm thu (giê/tËp bµi gi¶ng)
	120

	3 
	Biªn so¹n gi¸o tr×nh 
	

	
	Biªn so¹n lÇn ®Çu (Giê/cuèn) 

- Chñ biªn 

- C¸c thµnh viªn
	300

600

	
	T¸i b¶n cã bæ sung söa ®æi  (Giê/cuèn) 

- Chñ biªn 

- C¸c thµnh viªn
	150

300

	4
	Biªn so¹n s¸ch bµi tËp, s¸ch tham kh¶o 
	

	
	Biªn so¹n lÇn ®Çu  (Giê/cuèn) 

- Chñ biªn 

- C¸c thµnh viªn
	240

480

	
	T¸i b¶n cã bæ sung söa ®æi  (Giê/cuèn) 

- Chñ biªn 

- C¸c thµnh viªn
	120

240

	5
	Biªn so¹n tËp c©u hái tr¾c nghiÖm, tËp bµi tËp t×nh huèng (Giê/häc phÇn) 
	90

	6
	Thùc hiÖn ®Ò ¸n
	

	
	CÊp nhµ n­íc
	600

	
	CÊp bé/ t­¬ng ®­¬ng
	300

	
	CÊp tr­êng/ t­¬ng ®­¬ng
	150

	TT
	Néi dung c«ng viÖc
	Giờ chuẩn

	7
	C«ng bè c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu 
	

	
	- Bµi ®¨ng t¹p chÝ quèc tÕ
	540

	
	- Bµi ®¨ng t¹p chÝ tÝnh ®iÓm 0-2 
	300

	
	- Bµi ®¨ng t¹p chÝ tÝnh ®iÓm 0-1
	180

	
	- Bµi ®¨ng t¹p chÝ tÝnh ®iÓm 0-0,75
	150

	
	- Bµi ®¨ng t¹p chÝ tÝnh ®iÓm 0-0,5
	120

	
	- Bµi ®¨ng t¹p chÝ tÝnh ®iÓm 0-0,25
	100

	
	- Bµi ®¨ng t¹p chÝ ch­a ®­îc tÝnh ®iÓm
	90

	
	- Bµi ®¨ng ë c¸c tßa so¹n b¸o 
	100

	
	- Bµi ®¨ng trªn kû yÕu Héi th¶o KH quèc tÕ
	450

	
	- Bµi ®¨ng trªn kû yÕu Héi th¶o khoa häc trong n­íc
	300

	
	- Bµi ®¨ng trªn kû yÕu Héi th¶o khoa häc trong tr­êng
	90

	8
	ThiÕt kÕ x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o 
(Giê/ch­¬ng tr×nh)
	

	
	- BËc sau ®¹i häc
	100

	
	- BËc §¹i häc, cao ®¼ng
	90

	9
	ThiÕt kÕ ®Ò c­¬ng häc phÇn  lÇn ®Çu ®· ®­îc HiÖu tr­ëng duyÖt (Giê/häc phÇn)
	

	
	- BËc sau ®¹i häc
	100

	
	- BËc §¹i häc, cao ®¼ng
	90

	10
	H­íng dÉn sinh viªn NCKH (*)
	

	
	- C«ng tr×nh ®¹t gi¶i 1,2,3 cÊp Bé
	150

	
	- C«ng tr×nh ®¹t gi¶i khuyÕn khÝch
	100

	
	- C«ng tr×nh ®¹t gi¶i nhÊt, nh×, ba cña tr­êng
	45

	
	- C«ng tr×nh kh«ng ®¹t gi¶i
	15

	11
	H­íng dÉn gi¶ng viªn tËp sù (NÕu ®­îc Héi ®ång cÊp tr­êng duyÖt gi¶ng ®¹t yªu cÇu ®øng líp)  (Giê/gi¶ng viªn)
	90

	12
	Sinh ho¹t khoa häc t¹i bé phËn (Cã kÕ ho¹ch ®­îc HiÖu tr­ëng phª duyÖt vµ cã biªn b¶n) (Giê/gi¶ng viªn)
	10


Gi¶i thÝch: - Danh mục tính điểm của tạp chí theo đúng qui định của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước qui định

- (*) Nếu 1 công trình NCKH của sinh viên đạt nhiều giải thưởng, GV hướng dẫn được tính giờ hoạt động NCKH tương ứng với giải cao nhất của công trình đó.
Điều 8. Một số qui định khác
1. Giảng viên trong thời gian tập sự chỉ thực hiện 50% định mức giờ chuẩn của chức danh giảng viên quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 của Qui định này (Cả giờ giảng dạy và NCKH).
2. Giảng viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì áp dụng định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học thấp nhất trong số các chức vụ kiêm nhiệm quy định tại Điều 6 của Qui định này.

3. Giảng viên khi được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nếu không còn giữ chức danh giảng viên sẽ không phải thực hiện định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo Quy định này.


4. Giảng viên giảng dạy các học phần Lý luận chính trị sẽ được giảm trừ 20% định mức giảng dạy/năm. 


5. Giảng viên được cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ theo quyết định của Hiệu trưởng được giảm trừ 30% định mức giảng dạy và nghiên cứu khoa học/năm (Trường hợp giảng viên cử đi đào tạo trình độ tiến sỹ và kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì áp dụng định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học thấp nhất).

6. Giảng viên nữ nghỉ sinh con (thứ nhất và thứ hai) được giảm trừ 60% định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

7. Giảng viên nữ nuôi con từ 36 tháng tuổi trở xuống (con thứ nhất và con thứ hai) được giảm trừ 10% định mức giờ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

8. Giảng viên trong thời gian nghỉ chữa bệnh dài ngày được giảm trừ nhiệm vụ theo tỷ lệ tương ứng với thời gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

9. Định mức giờ chuẩn chỉ tính cho giảng lý thuyết, nếu không đủ sẽ được bổ sung bằng giờ của các nhiệm vụ có liên quan đến giảng dạy. Khi vượt định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định tại điểm b, mục 1, Điều 5, giờ lý thuyết (số lượng và đơn giá thanh toán) thực hiện theo qui định tại Qui chế chi tiêu nội bộ.

10. Các nhiệm vụ có liên quan đến giảng dạy đơn giá thanh toán được thực hiện theo qui định của nhà trường tại Qui chế chi tiêu nội bộ.
11. Giảng viên giảng dạy theo hợp đồng (giờ lý thuyết, giờ hướng dẫn môn học, hướng dẫn tin học, hướng dẫn thảo luận trên lớp, hướng dẫn bài tập) thanh toán theo qui định tại Qui chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Quy định này được áp dụng thống nhất trong Trường đại học Công đoàn từ năm học 2015-2016, trưởng các bộ phận tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên thuộc bộ phận mình quản lý. Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có vướng mắc phản ánh về phòng Tổ chức để nhà trường nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

HIỆU TRƯỞNG
                                                                                          (Đã ký)
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